Phụ lục 4: Các chỉ tiêu thống kê do Cơ quan Thống kê cấp huyện thu thập, tổng hợp, biên soạn: 14 chỉ tiêu

	STT
	Mã số
	Tên chỉ tiêu
	Phân tổ chủ yếu
	Kỳ công bố
	Nguồn số liệu
	Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

	1
	H0201
	Số cơ sở, số lao động trong các cơ sở kinh tế
	- Loại cơ sở;
- Ngành kinh tế;
- Loại hình kinh tế;
- Quy mô; 
- Xã/phường/thị trấn.
Riêng lao động phân tổ thêm giới tính.
	5 năm.
	Tổng điều tra kinh tế.

	Cơ quan Thống kê cấp huyện.


	2
	H0203
	Số hộ, số lao động kinh tế cá thể tham gia hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản
	- Quy mô;	
- Ngành kinh tế (nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, phi nông lâm nghiệp và thủy sản).
	5 năm.
	- Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp;
- Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ. 
	Cơ quan Thống kê cấp huyện.

	3
	H0204
	Số doanh nghiệp, số lao động của doanh nghiệp
	- Quy mô của doanh nghiệp;
- Ngành kinh tế;
- Loại hình kinh tế.
	Năm.
	- Tổng điều tra kinh tế;
- Điều tra doanh nghiệp.
	Cơ quan Thống kê cấp huyện.


	4
	H0213
	Diện tích cây hằng năm
	- Loại diện tích (diện tích gieo trồng, diện tích thu hoạch);
- Loại cây chủ yếu;
- Xã/phường/thị trấn (Chỉ áp dụng đối với diện tích gieo trồng).
	Vụ, năm.
	- Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp; 
- Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ; 
- Điều tra diện tích cây nông nghiệp;
- Dữ liệu hành chính.
	- Chủ trì: Cơ quan Thống kê cấp huyện;
- Phối hợp: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế.

	5
	H0214
	Diện tích cây lâu năm
	- Loại cây chủ yếu; 
- Xã/phường/thị trấn (Chỉ áp dụng đối với diện tích cây lâu năm trồng tập trung).

	Năm.
	- Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp;
- Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ;
- Điều tra diện tích cây nông nghiệp;
- Dữ liệu hành chính.
	- Chủ trì: Cơ quan Thống kê cấp huyện;
- Phối hợp: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng kinh tế.

	6


	H0215
	Năng suất một số loại cây trồng chủ yếu
	Loại cây chủ yếu. 
	- Cây hằng năm: Vụ, năm.
- Cây lâu năm: Năm.
	Điều tra năng suất, sản lượng cây nông nghiệp.
	Cơ quan Thống kê cấp huyện.

	7
	H0216
	Sản lượng một số loại cây trồng chủ yếu
	Loại cây chủ yếu.
 
	- Cây hằng năm: Vụ, năm.
- Cây lâu năm: Năm.
	Điều tra năng suất, sản lượng cây nông nghiệp.
	Cơ quan Thống kê cấp huyện.


	8
	H0217
	Số lượng gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi
	Loại vật nuôi chủ yếu.

	6 tháng, năm.
Kỳ 6 tháng chỉ công bố thông tin số lượng lợn/heo, gà, vịt, ngan.
	- Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp;
- Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ;
- Điều tra chăn nuôi;
- Dữ liệu hành chính.

	- Chủ trì: Cơ quan Thống kê cấp huyện;
- Phối hợp: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế.

	9
	H0218
	Sản lượng một số sản phẩm chăn nuôi chủ yếu
	Loại sản phẩm chủ yếu.
 
	Năm.
	Điều tra chăn nuôi.

	Cơ quan Thống kê cấp huyện.


	10
	H0219
	Diện tích rừng trồng mới tập trung
	Loại rừng (phân theo mục đích sử dụng: Rừng sản xuất; rừng đặc dụng, rừng phòng hộ). 

	Năm.
	- Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp;
- Điều tra lâm nghiệp;
- Dữ liệu hành chính.

	- Chủ trì: Cơ quan Thống kê cấp huyện;
- Phối hợp: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế, Hạt Kiểm lâm huyện.

	11
	H0220
	Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản
	- Ngành kinh tế (biển, nội địa); 
- Hình thức nuôi chủ yếu (ao/vuông; đăng quầng/vèo/mùng/lưới; ruộng lúa; khác).
	Năm.
	- Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp;
- Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ;
- Điều tra thuỷ sản;
- Dữ liệu hành chính.
	- Chủ trì: Cơ quan Thống kê cấp huyện;
- Phối hợp: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế.

	12
	H0221
	Diện tích thu hoạch thuỷ sản
	- Ngành kinh tế (biển/nội địa);
- Hình thức nuôi chủ yếu (ao/vuông; đăng quầng/vèo/mùng/lưới; ruộng lúa; khác). 
	Năm.

	- Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp;
- Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ;
- Điều tra thuỷ sản.
	Cơ quan Thống kê cấp huyện.

	13
	H0222
	Sản lượng thuỷ sản
	Ngành kinh tế (khai thác, nuôi trồng).
	Năm.
	Điều tra thuỷ sản.
	Cục Thống kê.

	14
	H0224
	Doanh thu bán lẻ hàng hoá
	Nhóm hàng chủ yếu. 
	Tháng, quý, năm.
	- Tổng điều tra kinh tế; 
- Điều tra doanh nghiệp; 
- Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; 
- Điều tra hoạt động thương mại và dịch vụ;
- Dữ liệu hành chính.
	Cơ quan Thống kê cấp huyện.




[bookmark: _GoBack]Phụ lục 5: Các chỉ tiêu thống kê do phòng, ban cấp huyện thu thập, tổng hợp, biên soạn: 34 chỉ tiêu
	STT
	Mã số
	Tên chỉ tiêu
	Phân tổ chủ yếu
	Kỳ công bố
	Nguồn số liệu
	Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp
	Đơn vị báo cáo
	Ngày báo cáo
	Biểu mẫu báo cáo

	01. Đất đai, dân số và bình đẳng giới
	
	
	

	1
	H0101
	Diện tích và cơ cấu đất
	- Mục đích sử dụng;
- Đối tượng quản lý và sử dụng;
- Xã/phường/thị trấn.
	Năm.
	- Điều tra kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Phòng Tài nguyên và Môi trường.
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Ngày 10/3 năm sau năm báo cáo
	001.N/H0101.1-TNMT;
002.N/H0101.2-TNMT;
003.N/H0101.3-TNMT;
004.N/H0101.4-TNMT

	2
	H0103
	Số cuộc kết hôn 
	- Lần kết hôn (lần đầu, lần thứ 2 trở lên);
- Xã/phường/thị trấn. 
	Năm.
	- Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành;
- Cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử.
	Phòng Tư pháp.
	Phòng Tư pháp
	Ngày 28/02 năm sau năm báo cáo
	005.N/H0103-TP

	3
	H0104
	Số vụ ly hôn
	
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Tòa án nhân dân cấp huyện.
	Tòa án nhân dân huyện
	Ngày 10/3 năm sau năm báo cáo
	006.N/H0104-TA

	4
	H0105
	Số trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh
	- Giới tính;
- Dân tộc;
- Xã/phường/thị trấn.
	Năm.
	Cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử.
	Phòng Tư pháp.
	Phòng Tư pháp
	Ngày 28/02 năm sau năm báo cáo
	007.N/H0105-TP

	5
	H0106
	Số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử
	- Giới tính;
- Xã/phường/thị trấn.
	Năm.
	- Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành;
- Cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử.
	Phòng Tư pháp.
	Phòng Tư pháp
	Ngày 28/02 năm sau năm báo cáo
	008.N/H0106-TP

	6
	H0107
	Tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ đảng
	- Cấp uỷ;
- Dân tộc;
- Nhóm tuổi;
- Trình độ học vấn.
	Đầu mỗi nhiệm kỳ.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Ban Tổ chức huyện ủy.

	Ban Tổ chức quận ủy/ huyện ủy/ thị ủy/ thành ủy
	Đầu nhiệm kỳ (Sau 30 ngày sau đại hội cấp huyện)
	009.K/H0107-BTC

	02. Kinh tế
	
	
	

	7
	H0202
	Số cơ sở, số lao động trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp
	- Loại cơ sở;
- Ngành kinh tế;
- Xã/phường/thị trấn.
Lao động phân tổ thêm giới tính, nhóm tuổi, trình độ học vấn.
	5 năm.
	Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp.

	- Chủ trì: Phòng Nội vụ.
- Phối hợp: Cơ quan Thống kê cấp huyện.
	Phòng Nội vụ
	Ngày 15/3 năm sau năm điều tra
	001.5N/H0202.1-NV;
002.5N/H0202.2-NV

	8
	H0205
	Số dự án và vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp huyện quản lý
	
	Tháng, quý, năm.

	Tổng hợp từ báo cáo thực hiện vốn đầu tư của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án được giao thực hiện dự án, công trình trong Quyết định kế hoạch đầu tư công hàng năm.
	- Chủ trì: Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Phối hợp: Ban quản lý dự án xây dựng huyện; Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và Hạ tầng.
	Phòng Kinh tế/ Kinh tế - Hạ tầng/ Tài chính - Kế hoạch; Ban quản lý dự án thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
	Ngày 15 tháng báo cáo
	003.T/H0205.1-KT/TC, BQL:
004.T/H0205.2-KT/TC, BQL;


	
	
	
	
	
	
	
	
	- Ngày 15/3 báo cáo Quý I
- Ngày 15/5 báo cáo 6 tháng
- Ngày 15/9 báo cáo 9 tháng
- Ngày 15/11 báo cáo năm
	005.Q/H0205.3-KT/TC, BQL

	9
	H0207
	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ cấu thu
	Các khoản thu chủ yếu (thu nội địa, thu viện trợ).
	Quý I, 6 tháng, 9 tháng và năm.
	- Báo cáo thu ngân sách quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Dữ liệu hành chính.
	- Chủ trì: Phòng Tài chính - Kế hoạch; 
- Phối hợp: Kho bạc Nhà nước cấp huyện; Chi cục Thuế.
	Phòng Tài chính - Kế hoạch quận/ huyện/ thị xã/thành phố
	- Ngày 15/3: 
+ Số liệu năm trước năm báo cáo (từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12).
+ Số liệu quý I (từ ngày 01/01 đến hết ngày 14/3).
- Ngày 15/6:
+ Số liệu quý II, 6 tháng (từ ngày 01/4 đến hết ngày 14 /6).
+ Số liệu quý I cập nhật (từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/3).
- Ngày 15/9:
+ Số liệu quý III, 9 tháng (từ ngày 01/7 đến hết ngày 14 /9).
+ Số liệu quý II, 6 tháng cập nhật (từ ngày 01/4 đến hết ngày 30/6).
- Ngày 15/12:
+ Số liệu quý IV, năm (từ ngày 01/10 đến hết ngày 14/12).
+ Số liệu quý III, 9 tháng cập nhật (từ ngày 01/7 đến hết ngày 30 /9).
- Ngày 15/9 năm sau năm báo cáo: Số liệu sơ bộ năm báo cáo
	007.H/H0207-TCKH


	10
	H0208
	Chi ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ cấu chi
	Các khoản chi chủ yếu (chi đầu tư, chi thường xuyên).

	Quý I, 6 tháng, 9 tháng và năm.
	- Báo cáo chi ngân sách quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Dữ liệu hành chính.
	- Chủ trì: Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Phối hợp: Kho bạc Nhà nước cấp huyện.
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	Ngày 15/3:
+ Số liệu năm trước năm báo cáo (từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12).
+ Số liệu quý I (từ ngày 01/01 ước đến ngày 14/3).
- Ngày 15/6:
+ Số liệu quý II, 6 tháng (từ ngày 01/4 ước đến ngày 14/6).
+ Số liệu quý I cập nhật (từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/3).
- Ngày 15/9:
+ Số liệu quý III, 9 tháng (từ ngày 01/7 ước đến ngày 15/9).
+ Số liệu quý II, 6 tháng cập nhật (từ ngày 01/4 đến hết ngày 30/6).
- Ngày 25/12:
+ Số liệu quý IV, năm (từ ngày 01/10 ước đến ngày 15/12).
+ Số liệu quý III, 9 tháng cập nhật (từ ngày 01/7 đến hết ngày 30/9).
- Ngày 15/9 năm sau năm báo cáo: Số liệu sơ bộ năm báo cáo.
	008.H/H0208-TCKH

	11
	H0209
	Số người tham gia bảo hiểm xã hội
	Hình thức tham gia bảo hiểm.
	Năm.

	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh/Bảo hiểm xã hội cấp huyện.
	Bảo hiểm Xã hội quận/ huyện/ thị xã/ thành phố
	Ngày 20/02 năm sau năm báo cáo
	009.N/H0209-10-11-BHXH

	12
	H0210
	Số người tham gia bảo hiểm y tế
	Nhóm tham gia bảo hiểm y tế. 
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh/Bảo hiểm xã hội cấp huyện.
	
	
	

	13
	H0211
	Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp
	
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh/Bảo hiểm xã hội cấp huyện.
	
	
	

	14
	H0212
	Số người được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
	a) Số người được hưởng bảo hiểm xã hội
Phân tổ chủ yếu: 
- Chế độ trợ cấp; 
- Thời gian hưởng (hưởng 1 lần/hàng tháng).
b) Số người được hưởng bảo hiểm y tế
Phân tổ chủ yếu: Hình thức điều trị (nội trú/ngoại trú).
c) Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Phân tổ chủ yếu: Chế độ trợ cấp (trợ cấp thất nghiệp/hỗ trợ học nghề/hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng nghề).
	Năm.
 
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh/Bảo hiểm xã hội cấp huyện.
	Bảo hiểm Xã hội quận/ huyện/ thị xã/ thành phố
	Ngày 20/02 năm sau năm báo cáo
	010.N/H0212-BHXH

	15
	H0223
	Tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu
	
	Năm.  

	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế.
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Phòng Kinh tế/ Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới/ Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	Ngày 20/3 năm sau năm báo cáo
	011.N/H0223-NNPTNT, KT, VPĐP, KTHT

	16
	H0225
	Số lượng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại
	I. Số lượng chợ
Phân tổ chủ yếu: Hạng chợ (hạng 1/hạng 2/hạng 3).
II. Số lượng siêu thị, trung tâm thương mại
Phân tổ chủ yếu: Loại hình kinh tế.
	Năm.

	- Điều tra loại hình hạ tầng thương mại phổ biến;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

	Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

	Phòng Kinh tế/ Phòng Kinh tế - Hạ tầng
	Ngày 10/3 năm sau năm báo cáo
	012.N/H0225.1-KT, KTHT;
013.N/H0225.2-KT, KTHT

	03. Xã hội, môi trường
	
	
	

	17
	H0301
	Số cơ sở giáo dục mầm non
	- Loại cơ sở;
- Loại hình;
- Đạt chuẩn;
- Xã/phường/thị trấn. 
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

	Phòng Giáo dục và Đào tạo.

	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Ngày 20/10 năm báo cáo
	001.N/H0301-02-03-04-05.1-GDĐT;
002.N/H0301-02-03-04-05.2-GDĐT

	18
	H0302
	Số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo
	- Loại hình;
- Xã/phường/thị trấn.
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Phòng Giáo dục và Đào tạo.

	
	
	

	19
	H0303
	Số phòng học mầm non
	- Loại hình;
- Loại phòng;
- Xã/phường/thị trấn.
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Phòng Giáo dục và Đào tạo.

	
	
	

	20
	H0304
	Số giáo viên mầm non
	- Loại hình;
- Giới tính;
- Dân tộc;
- Trình độ đào tạo;
- Chuẩn nghề nghiệp;
- Xã/phường/thị trấn.
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Phòng Giáo dục và Đào tạo.

	
	
	

	21
	H0305
	Số trẻ em mầm non
	- Loại hình;
- Giới tính;
- Dân tộc;
- Khuyết tật;
- Độ tuổi;
- Tình trạng suy dinh dưỡng;
- Xã/phường/thị trấn.
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Phòng Giáo dục và Đào tạo.

	
	
	

	22
	H0306
	Số trường tiểu học, trung học cơ sở
	- Cấp học;
- Loại hình;
- Đạt chuẩn quốc gia;
- Xã/phường/thị trấn.
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Phòng Giáo dục và Đào tạo.

	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Ngày 20/10 năm báo cáo
	003.N/H0306-07-GDĐT

	23
	H0307
	Số lớp tiểu học, trung học cơ sở
	- Cấp học;
- Loại hình;
- Loại lớp;
- Xã/phường/thị trấn.
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Phòng Giáo dục và Đào tạo.

	
	
	

	24
	H0308
	Số phòng học tiểu học, trung học cơ sở
	- Cấp học;
- Loại hình;
- Loại phòng;
- Xã/phường/thị trấn.
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Phòng Giáo dục và Đào tạo.

	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Ngày 20/10 năm báo cáo
	004.N/H0308-GDĐT

	25
	H0309
	Số giáo viên tiểu học, trung học cơ sở
	- Cấp học;
- Loại hình;
- Giới tính;
- Dân tộc;
- Trình độ đào tạo;
- Chuẩn nghề nghiệp; 
- Xã/phường/thị trấn.
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Phòng Giáo dục và Đào tạo.

	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Ngày 20/10 năm báo cáo
	005.N/H0309-GDĐT

	26
	H0310
	Số học sinh tiểu học, trung học cơ sở
	- Cấp học;
- Loại hình;
- Giới tính;
- Dân tộc;
- Khuyết tật;
- Nhóm tuổi;
- Xã/phường/thị trấn.
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Phòng Giáo dục và Đào tạo.

	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Ngày 20/10 năm báo cáo
	006.N/H0310-GDĐT

	27
	H0311
	Tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin
	Xã/phường/thị trấn.
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Phòng Y tế/Trung tâm y tế cấp huyện.
	Phòng Y tế/Trung tâm Y tế
	Ngày 15/02 năm sau năm báo cáo
	007.N/H0311-PYT, TTYT

	28
	H0313
	Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông
	Loại tai nạn (đường bộ/đường sắt/đường thuỷ).
	Tháng, 6 tháng, năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Công an cấp huyện.

	Công an cấp huyện
	- Báo cáo tháng: Ngày 16 tháng báo cáo
- Báo cáo 6 tháng: Ngày 16/6 năm báo cáo
- Báo cáo năm: Ngày 16/3 năm sau năm báo cáo
	009.H/H0313-CA

	29
	H0314
	Số vụ cháy, nổ; số người chết, bị thương và thiệt hại về tài sản do cháy, nổ gây ra 
	Loại cháy nổ.
	Khi có phát sinh, năm.

	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

	Công an cấp huyện.

	Công an cấp huyện
	- Khi có phát sinh: Sau 05 ngày 
- Năm: Ngày 16/3 năm sau năm báo cáo
	010.H/H0314-CA

	30
	H0315
	Số vụ án, số bị can đã khởi tố
	- Tội danh;
- Số bị can phân tổ thêm cá nhân/pháp nhân; nếu bị can là cá nhân phân tổ thêm giới tính, nhóm tuổi.
	6 tháng, năm.

	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

	Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.
	Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện
	- Báo cáo 6 tháng: Ngày 15/7 năm báo cáo
- Báo cáo năm: Ngày 20/3 năm sau năm báo cáo
	011.H/H0315-VKS

	31
	H0316
	Số vụ án, số bị can đã truy tố
	- Tội danh;
- Số bị can phân tổ thêm cá nhân/pháp nhân; nếu bị can là cá nhân phân tổ thêm giới tính, nhóm tuổi.
	6 tháng, năm.

	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

	Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.
	Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện
	- Báo cáo 6 tháng: Ngày 15/7
- Báo cáo năm: Ngày 20/3 năm sau năm báo cáo
	012.H/H0316-VKS

	32
	H0317
	Số vụ án, số bị cáo đã xét xử sơ thẩm
	- Tội danh;
- Nhóm tội: Theo chương của Bộ luật hình sự.
- Số bị cáo phân tổ thêm: Giới tính, nhóm tuổi. 
	Năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
	Tòa án nhân dân cấp huyện.

	Tòa án nhân dân cấp huyện
	Ngày 10/3 năm sau năm báo cáo
	013.N/H0317-TA

	33
	H0318
	Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại
	- Nhóm loại hình thiên tai;
- Xã/phường/thị trấn.
	Khi có phát sinh, năm.
	Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Phòng Kinh tế. 
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Phòng Kinh tế
	- Khi có thiên tai: Sau 03 ngày xảy ra thiên tai
- Báo cáo năm: Ngày 25/3 năm sau năm báo cáo
	014.H/H0318-NNPTNT, KT

	34
	H0319
	Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý
	
	Năm.

	- Điều tra các chỉ tiêu về bảo về môi trường;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

	- Chủ trì: Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Phối hợp: Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và Hạ tầng/Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Y tế/Trung tâm y tế cấp huyện.
	Phòng Tài nguyên và Môi trường/ Phòng Quản lý đô thị
	Ngày 20/02 năm sau năm báo cáo
	015.N/H0319-TNMT, QLĐT



